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Ngoại và sản khoa

 3 

22-23
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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

AN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

21BTCN0558 CườngLê Chí 17/06/2001 5 7 5.0 8.0 5.0 7.2 6.7 1

21BTCN0560 KhoaPhạm Trần 23/10/1979 5 8 5.0 9.0 8.0 7.4 7.3 2

21BTCN0561 NhiDương Ngọc Huỳnh 24/12/2003 8 9 8.0 9.0 8.0 7.6 7.9 3

21BTCN0562 NhưLương Tâm 15/12/2003 8 9 9.0 9.0 8.0 8.4 8.5 4

21BTCN0563 PhếchPhạm Văn 28/08/1988 5 9 8.0 9.0 8.0 7.2 7.5 5

21BTCN0565 ThắngNguyễn Hoàng 29/07/2006 9 8 6.0 8.0 5.0 6.2 6.5 6

21BTCN0566 TrâmNguyễn Thị Bích 14/11/1991 8 8 5.0 9.0 7.0 7.8 7.6 7

21BTCN0567 TuânLâm 01/06/1983 5 8 5.0 9.0 8.0 6.8 6.9 8

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 10  2  2023 

Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Thành Ải

Trang  1 


